
CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA GROUP
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 6 8 7 3 2 4 0
Địa chỉ (Address): Số 128 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel):
Số tài khoản (Account No.):

Mã của Cơ quan thuế: 00BC83D4B815CC4998BB11B620CB021F35

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  17  tháng (month)  09  năm (year)  2023

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax Code):  0309391503
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ (Description)
Đơn vị

tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế GTGT (VAT)
Tổng cộng

(Total Amount)%
Thuế GTGT

(VAT Amount)

1 TRÀ XANH NHẬT ly 5 13.889 69.445 8% 5.556 75.001

2 MATCHA NHA ĐAM ly 3 36.111 108.333 8% 8.667 117.000

3 KHĂN LẠNH Cái 5 1.851,8 9.259 8% 741 10.000

4 A11 - KHOAI LANG LẮC
PHÔ MAI Phần 1 37.037 37.037 8% 2.963 40.000

5 C01 - MÌ PASTA SỐT CUA Phần 2 85.185 170.370 8% 13.630 184.000

6 C02 - MAI CUA NƯỚNG Phần 1 78.704 78.704 8% 6.296 85.000

7 E05 - GÀ PHÔ MAI Phần 1 73.148 73.148 8% 5.852 79.000

8 K06 - CƠM CÁ HỒI CHIÊN Phần 1 97.222 97.222 8% 7.778 105.000

9 K09 - CƠM BÒ MỸ &
TRỨNG CHIÊN XÙ Phần 1 106.482 106.482 8% 8.519 115.001

10 M07 - MAKI CÁ NGỪ CHIÊN Phần 1 54.630 54.630 8% 4.370 59.000

11 M9 - MAKI HẢI SẢN THẬP
CẨM Phần 1 82.407 82.407 8% 6.593 89.000

12 R12 - CƠM CUỘN CÁ HỒI
CHIÊN XÙ Phần 1 100.926 100.926 8% 8.074 109.000

13 R06 - CƠM CUỘN PHỦ
LƯƠN NHẬT Phần 2 184.259,5 368.519 8% 29.482 398.001

14 S10 - SASHIMI CÁ NGỪ Phần 1 78.704 78.704 8% 6.296 85.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: L7IIUYP07HE

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C23TVY
Số (Invoice No.): 00001703
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CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA GROUP
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 6 8 7 3 2 4 0
Địa chỉ (Address): Số 128 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel):
Số tài khoản (Account No.):

Mã của Cơ quan thuế: 00BC83D4B815CC4998BB11B620CB021F35

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  17  tháng (month)  09  năm (year)  2023

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax Code):  0309391503
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ (Description)
Đơn vị

tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế GTGT (VAT)
Tổng cộng

(Total Amount)%
Thuế GTGT

(VAT Amount)

15 S03 - SASHIMI CÁ TRÍCH
ÉP TRỨNG VÀNG Phần 1 97.222 97.222 8% 7.778 105.000

16 S09 - SASHIMI CÁ HỒI Phần 2 85.185 170.370 8% 13.630 184.000

17 SET2 - SUSHI SET 2 Phần 1 180.556 180.556 8% 14.444 195.000

18 SET3 - SUSHI SET 3 Phần 1 319.444 319.444 8% 25.553 344.997

Tổng cộng 2.202.778 176.222 2.379.000

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: KCT

Tổng tiền không kê khai thuế GTGT: KKKNT

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 8% 2.202.778 176.222 2.379.000

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán: 2.202.778 176.222 2.379.000

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA
GROUP

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: L7IIUYP07HE

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C23TVY
Số (Invoice No.): 00001703
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